DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHCN CẤP CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2007

	TT
	Tên đề tài/dự án, chủ nhiệm đề tài, Thời gian thực hiện
	Mục tiêu
	Kết quả dự kiến đạt được
	Kinh phí 

(Triệu đ)
	Ghi chus

	I
	Trường Đại học thuỷ lợi
	
	
	1150
	

	1
	Nghiên cứu khả năng hấp thụ sóng của rừng ngập mặn trong việc bảo vệ đê biển Việt Nam.
Thời gian: 2007
	Trên cơ sở thí nghiệm mô hình để nghiên cứu khả năng hấp thụ sóng của rừng ngập mặn từ đó kiến nghị một số giải pháp bảo vệ mái đê biển nước ta.


	Báo cáo phân tích kết quả thí nghiệm mô hình vật lý

Kiến nghị các giải pháp bảo vệ mái đê biển


	50
	TS. Hồ Việt Hùng

	2
	Nghiên cứu phân cấp quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

Thời gian: 2007.


	Đề xuất được các tiêu chí phân cấp quản lý hệ thống và các cơ chế hoạt động tài chính, sửa chữa vận hành công trình trong hệ thống các công trình thuỷ lợi trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.
	Các tiêu chí phân cấp quản lý hệ thống 

Các cơ chế hoạt động tài chính, sửa chữa vận hành công trình trong hệ thống các công trình thuỷ lợi trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
	50
	TS. Nguyễn Bá Uân

	3
	Nghiên cứu lựa chọn điểm tính toán của tua bin các trạm thủy điện có đường dẫn nước áp lực dài và xác định chế độ vận hành hợp lý để nâng cao hiệu quả kinh tế các trạm thủy điện này.

Thời gian: 2007 
	Xác định được phương pháp tính toán lựa chọn điểm tính toán của các trạm thủy điện có đường dẫn nước áp lực dài

Chế độ vận hành hợp lý để nâng cao hiệu quả kinh tế của các trạm thủy điện
	Báo cáo tổng quan về hiện trạng phát triển các trạm thủy điện đường dẫn dài 

Phương pháp tính toán lựa chọn các thông số của tuốc bin nước và xác định chế độ vận hành hợp lý các trạm thủy điện
	50


	TS. Nguyễn Văn Sơn

	4
	Nghiên cứu tiêu nước cho các vùng nông nghiệp đang phát triển khu công nghiệp tập trung
Thời gian: 2007

	Đề xuất cơ sở khoa học cho tính toán tiêu thoát nước của các hệ thống tiêu vừa có diện tích đất nông nghiệp, vừa có khu công nghiệp tập trung
	Phương pháp tính toán tiêu nước cho vùng nông nghiệp đang phát triển khu công nghiệp tập trung
	50
	PGS.TS. Dương Thanh Lượng

	5
	Nghiên cứu quy trình phân tích ứng suất, biến dạng kết cấu không gian đập vòm có xét đến ảnh hưởng của nền .
Thời gian: 2007
	Xử lý những vấn đề khó khăn trong quá trình tính toán để xây dựng quy trình hợp lý phân tích ứng suất, biến dạng kết cấu không gian đập vòm

Nghiên cứu về sự phân bố ứng suất trong thân đập và nền khi xét tới ảnh hưởng của điều kiện địa hình và chỉ tiêu cơ lý của nền.
	Quy trình phân tích ứng suất biến dạng kết cấu không gian đập vòm
	50
	ThS. Hồ Sỹ Tâm

	6
	Nghiên cứu sự phụ thuộc trạng thái ứng suất của các đặc tính biến dạng của đất cát trong thiết kế tường chắn đất

Thời gian: 2007
	Tiếp cận một cách đúng đắn quan hệ ứng suất-biến dạng của đất cát khi thiết kế tường chắn đất
	Báo cáo giới thiệu lý thuyết mới về sự phụ thuộc trạng thái ứng suất của các đặc tính biến dạng của đất cát

Đề xuất phương pháp tính toán hiện đại ứng suất-biến dạng của đất cát khi thiết kế tường chắn, góp phần giảm giá thành xây dựng công trình

Luận văn thạc sĩ kỹ thuật
	50
	TS. Nguyễn Hồng Nam

	7
	Quản lý tổng hợp vùng bờ tại Nam Định - những bài học kinh nghiệm và những triển vọng 

Thời gian: 2007
	Đánh giá kết quả thực hiện các chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ tại Nam Định giai đoạn 2001-2005.
	Báo cáo tổng hợp

Các báo cáo chuyên đề

2 bài báo khoa học
	50
	TS. Lê Xuân Roanh

	8
	Nghiên cứu , xây dựng phần mềm quản lý tín chỉ cho Khoa CNTT trên nền tảng .net

Thời gian: 2007
	Xây dựng được các phần mềm 
	Các tài liệu về quản lý tín chỉ, chương trình Demo...
	50
	PGS.TS. Nguyễn Đăng Tộ

	9
	Nghiên cứu quy hoạch vùng dựa trên quan điểm hệ thống để phục vụ bài toán quản lý tài nguyên tự nhiên đa mục tiêu.
Thời gian: 2007


	Quy hoạch vùng tổng hợp dựa trên phân tích không gian đa tiêu chuẩn về tài nguyên tự nhiên: đất đai, thực vật, nước, … từ đó xây dựng bài toán đa mục tiêu về quản lý tài nguyên thực vật nhằm bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ đất, sử dụng nguồn nước trong quá trình phát triển kinh tế, ổn định xã hội và bảo vệ môi trường tại các vùng ven biển Nam bộ.


	- Nghiên cứu xây dựng cơ sở cần thiết trong chiến lược phát triển quy hoạch vùng phục vụ bài toán quản lý tài nguyên đa mục tiêu.

- Quy hoạch vùng trong quản lý tài nguyên tự nhiên dựa trên cơ sở đa mục tiêu cho các vùng ven biển Nam bộ.

- Xây dựng kỹ thuật mô hình không gian GIS dựa trên các nguyên tắc quy hoạch và sinh học, vật lý của tài nguyên tự nhiên: đa dạng sinh học, nuôi trồng thuỷ sản, phát triển nông nghiệp, bảo vệ đất, du lịch, …

- Xác định các biến lựa chọn, điều kiện ràng buộc và hàm tối ưu để chỉ ra các vùng ưu tiên cho quản lý nguồn tài nguyên tự nhiên và phát triển kinh tế. 

- Đánh giá và phân tích các chính sách phù hợp để đưa ra lựa chọn tốt nhất trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường.  


	70
	TS. Vũ Kiến Trung

	10
	Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên nước vùng đồng bằng sông Cửu Long

Thời gian: 2007
	Sử dụng các phần mềm Arc view, Mapinfo và các phần mềm quản lý khác để xây dựng một cơ sở dữ liệu phục vụ, đánh giá, quy hoạch, quản lý tài nguyên nước  phục vụ phát triển nông nghiệp, thủy sản, … phát triển kinh tế, xã hội và môi trường bền vững vùng ĐBSCL
	- Lớp số liệu về điều kiện khí tượng thủy văn

- Lớp số liệu về nhu cầu sử dụng nước trong vùng

- Lớp số liệu về đất đai, thảm phủ

- Lớp số liệu về các thông số công trình thủy lợi

- Lớp số liệu về môi trường
	50
	ThS. Trần Hữu Hoàng

	11
	Nghiên cứu sử dụng bơm tưới tiêu vùng đồng bằng sông Cửu Long

Thời gian: 2007
	Xác định nhu cầu sử dụng và loại máy bơm phục vụ tưới tiêu
	- Xác định các tham số máy bơm tưới tiêu cho vùng cụ thể

- Báo cáo đánh giá tình hình tưới tiêu vùng ĐBSCL
	50
	PGS.TS. Lê Chí Nguyện

	12
	Tính toán xác định thời gian tưới, tiêu tự chảy cho các vùng ảnh hưởng triều đồng bằng sông Cửu Long
Thời gian: 2007 
	Căn cứ vào điều kiện địa hình, thuỷ triều để xác định thời gian tưới, tiêu tự chảy cho các vùng ven biển Đông, ĐBSCL
	- Phân vùng xác định các hệ số tưới tiêu

- Tính toán chi tiết cho 1 vài vùng đặc trưng

- Kết quả có thể áp dụng cho các địa phương

- Hướng dẫn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp
	50
	ThS. Nguyễn Thanh Tuyền

	13
	Nghiên cứu áp dụng trình tự thiết kế kênh tiêu và mương bờ bảo vệ đất chống xói mòn

Thời gian: 2007
	Xây dựng cơ sở khoa học cho việc thiết kế kênh tiêu và mương bờ trên các vùng đất dốc

Đề xuất được quy trình thiết kế kênh tiêu và mương bờ bảo vệ đất dốc, chống xói mòn
	Quy trình thiết kế kểnh tiêu và mương bờ bảo vệ đất, chống xói mòn vùng đồi núi trung du
	50
	PGS.TS. Nguyễn Trọng Hà

	14
	Nghiên cứu xây dựng mô hình nông thôn mới vùng sinh thái ven bờ biển thuộc các tỉnh ven biển đồng bằng sông Hồng nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
Thời gian: 2007
	Đánh giá hiện trạng, xác định các tiềm năng và thách thức của các mô hình nông thôn hiện nay tại các tỉnh ven biển đồng bằng sông Hồng.

Đề xuất các phương pháp thiết kế quy hoạch xây dựng mô hình dân cư nông thôn tại các tỉnh ven biển đồng bằng sông Hồng: Xác định tính chất, quy mô của điểm dân cư nông thôn. Xác đinh cơ cấu hợp lý cho các điểm dân cư nông thôn.

+ Xác định các mục tiêu cụ thể xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đối với các mô hình nông thôn mới trong vùng nghiên cứu

+ Đề xuất các giải pháp quy hoạch mạng lưới đường giao thông, cấp nước sinh hoạt, cấp năng lượng, thoát nước và vệ sinh môi trường.

+ Đề xuất các mô hình nông thôn mới cho các tỉnh ven biển đồng bằng sông Hồng theo tiêu chí phát triển bền vững
	Hiện trạng các mô hình dân cư nông thôn tại các vùng ven biển thuộc các tỉnh ven biển đồng bằng sông Hồng

Lý luận về xây dựng một số mô hình nông thôn mới tại các vùng ven biển đồng bằng sông Hồng theo tiêu chí phát triển bền vững

Đề xuất các dự án xây dựng một số mô hình nông thôn mới tại các vùng ven biển đồng bằng sông Hồng theo tiêu chí phát triển bền vững
	50
	ThS. Nguyễn Thị Hằng Nga

	15
	Nghiên cứu phương pháp dự báo dòng chảy lũ các sông Miền Trung

Thời gian: 2007
	Tìm kiếm phương pháp thích hợp đối với đặc điểm tự nhiên các lưu vực sông Miền Trung phục vụ cho dự báo dòng chảy lũ trong chiến lược phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai ở đây.


	-  Báo cáo tổng kết Hướng dẫn sử dụng Phương pháp hiệu quả

-  Phần mềm 


	50
	PGS.TS. Nguyễn Văn Lai 

	16
	Nghiên cứu thiết kế sơ bộ đầm lầy nhân tạo cho xử lý nước thải các hồ nuôi trồng thuỷ sản ở Nam Định và Quảng Ninh.
Thời gian: 2007
	Nghiên cứu khả năng ứng dụng đầm lầy nhân tạo trong xử lý nước thải nông nghiệp ở Việt Nam, đặc biệt là nước thải từ các đầm nuôi tôm
	- Báo cáo tổng kết về nghiên cứu thiết kế sơ bộ đầm lầy nhân tạo cho xử lý nước thải các hồ nuôi trồng thuỷ sản ở Nam Định và Quảng Ninh.

- Bản thiết kế sơ bộ một khu đầm lầy nhân tạo cho xử lý nước thải ở vùng thí điểm ở Nam Định và Quảng Ninh 


	50
	ThS. Phạm Hồng Nga

	17
	Nghiên cứu cơ chế phá hoại đê biển trong các cơn bão lớn phục vụ thiết kế nâng cấp đê biển chống được các cơn bão lớn và triều cường theo tần suất thiết kế
Thời gian: 2007 
	Xác định được cơ chế phá hoại đê biển trong các cơn bão lớn.

Đề xuất được cơ sở khoa học cho việc thiết kế nâng cấp đê biển chống được các cơn bão lớn và triều cường theo tần suất thiết kế
	Báo cáo kết quả nghiên cứu về xói chân khay khi có bão

Báo cáo kết quả nghiên cứu về xói mái trước và mái sau khi có bão

Báo cáo kết quả nghiên cứu về sóng tràn qua đê

Báo cáo kết quả nghiên cứu về đường vận chuyển bùn cát ngang bờ, dọc bờ trong thời kỳ không có bão

Giải pháp và chỉ tiêu thiết kế đê


	180
	PGS.TS. Nguyễn Bá Quỳ

	18
	Nghiên cứu giải pháp xây dựng công trình thuỷ lợi không cần dẫn dòng thi công trên dòng sông, tránh giải phóng mặt bằng.

Thời gian: 2007
	
	
	150
	PGS.TS Lê Đình Thành

	II
	Viện Quy hoạch TL miền Nam
	
	
	400
	

	1
	Nghiên cứu cơ sở khoa học khai thác sử dụng nguồn nước và quản lý công trình thuỷ lợi vùng ven biên giới Việt Nam–Campuchia thuộc ĐBSCL.

Thời gian 2007 – 2008


	Xây dựng được những luận cứ khoa học phục vụ quy hoạch và quản lý công trình thuỷ lợi, cấp nước 
hon quốc gia.

Hỗ trợ phát triển vùng biên giới VN-CPC. Phát triển bền vững ĐBSCL và an ninh quốc phòng.
	- Sơ đồ, bản đồ

- Số liệu , cơ sở dữ liệu

- Báo cáo phân tích


	100
	ThS Đặng Thanh Lâm

	2
	Đánh giá ảnh hưởng sự phát triển kinh tế, khai thác và sử dụng nguồn nước của các nước thượng lưu đến ĐBSCL và ngược lại.

Thời gian 2007 – 2008

	Xây dựng cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp hạn chế tác động bất lợi , phát huy mặt tích cực phục vụ cho phát triển ĐBSCL
	-Xác định các phát triển của thượng lưu 

-Các tác động có thể xảy ra với ĐBSCL

- Đánh giá tác động của phát triển và xây dựng giải pháp khoa học cho phát triển

	100
	ThS Lương Quang Xô

	3
	Nghiên cứu ảnh hưởng của chất thải các làng nghề truyền thống đến tài nguyên nước mặt ở miền Đông Nam bộ..

Thời gian 2007 – 2008


	Đánh giá thực trạng ảnh hưởng chất thải  từ làng nghề truyền thống và  đề xuất giải pháp bảo vệ, hạn chế đến nguồn nước
	- Báo cáo thực trạng chất thải làng nghề truyền thống.

- Đề xuất các giải pháp bảo vệ và  hạn chế ô nhiễm môi trường nguồn nước

	100
	ThS Phạm Gia Hiền

	4
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin địa lý (GIS) phục vục quản lý và quy hoạch thuỷ lợi ở ĐBSCL và ĐNB.
Thời gian: 2007 - 2008
	- Xây dựng công cụ quản lý , khai thác tổng hợp hệ thống thuỷ lợi.
Tăng cường năng lực quản lý công trình thuỷ lợi
	- Bản đồ số hoá hệ thống thuỷ lợi ĐBSCL &  ĐNB.
- Cơ sở dữ liệu
- Báo cáo khoa học tổng kết, đánh giá đề tài.
	100
	Th.S
Phạm Văn Mạnh

	III
	Viện Quy hoạch Thuỷ lợi
	
	
	450
	

	1
	Nghiên cứu, ứng dụng mô hình MIKE– 21FM đánh giá chế độ thủy lực sông Hồng đoạn qua Hà Hội 

Thời gian: 2007 

	Nghiên cứu áp dụng thành công mô hình MIKE-21FM tính toán diễn biến thuỷ lực sông Hồng qua Hà Nội
	Mô hình Ứng dụng MIKE 21FM cho đoạn sông qua Hà nội
	150
	Th.S Đào Xuân Thắng


	2
	Nghiên cứu và xây dựng mô hình tính toán thiết kế hệ thống tưới phục vụ cho công tác lập quy hoạch và dự án đầu tư

Thời gian 2007

	Nghiên cứu và xây dựng mô hình tính toán thiết kế hệ thống tưới phục vụ cho công tác lập Quy hoạch và dự án đầu tư đó là : Xây dựng được mô hình tính toán thiết kế hệ thống tưới mang tính liên hoàn và thuận tiện sử dụng trong thiết kế quy hoạch và lập dự án đầu tư
	Phần mềm thiết kế hệ thống công trình thuỷ lợi phục vụ tưới

Kết quả ứng dụng cho một hệ thống tưới

Sản phẩm của đề tài được sử dụng cho công tác Quy hoạch hệ thống tưới, cho các đơn vị tư vấn.
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	Xây dựng Chương trình tính tính toán nhu cầu nước cho các lưu vực sông.

Thời gian 2007 

	Xây dựng chương trình tính toán nhu cầu nước dùng cho các lưu vực sông chạy trên môi trường WINDOWS và sơ đồ hoá trực tiếp từ bản đồ lưu vực
	Tính toán tưới cho các tiểu vùng
Khai thác kết quả trực tiếp trên bản đồ.

Tíng toán được chế độ tưới cho các loại cây trồng theo các tần suất khác nhau
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